
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TUẦN 40 * NĂM HỌC 2023-2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN TỪ NGÀY 20/05/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 26/05/2024

* Lưu ý: Học viên vắng học quá 03 buổi sẽ không đủ điều kiện dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao.

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024

30CBN3 13h00-16h00

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 924 6907 3950

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 924 6907 3950

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30CBN4 13h00-16h00

CƠ BẢN(B7)
Zoom: 392 022 5550

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(40-40)*4=04
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 392 022 5550

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30CBN5 13h00-16h00

CƠ BẢN(B1)
Zoom: 982 8954 8086

Pass:123456
PM:112 HKN Khu A

(40-40)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Zoom: 982 8954 8086

Pass:123456
Nghỉ học:P00 Nghỉ học

(40-40)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

30CHT3 13h00-16h00

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 953 9737 4180

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B4)
Zoom: 953 9737 4180

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024

30CHT4 13h00-16h00

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 964 7845 2604

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B9)
Zoom: 964 7845 2604

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(40-40)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30CSC2 13h00-16h00

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 913 3213 6331

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30CSC2 17h45-20h45

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 913 3213 6331

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30CSC3 13h00-16h00

CƠ BẢN(B1)
Zoom: 956 9177 0437

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(40-40)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Zoom: 956 9177 0437

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30CYC2 13h00-16h00

NÂNG CAO(B5)
Zoom: 995 7395 9414

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B6)
Zoom: 995 7395 9414

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024

30CYC3 13h00-16h00

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 964 0121 0423

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30CYC3 17h45-20h45

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 964 0121 0423

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(40-40)*4=04
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30SBN3 07h00-10h00

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 992 3550 1221

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 992 3550 1221

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30SSC2 07h00-10h00

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 998 9090 7321

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 998 9090 7321

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(40-40)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30SSC3 07h00-10h00

CƠ BẢN(B2)
Zoom: 992 1936 6098

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=04
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B1)
Zoom: 992 1936 6098

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=04
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024

30TBN4 17h45-20h45

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 978 0536 8535

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B4)
Zoom: 978 0536 8535

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TBN5 17h45-20h45

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 927 8301 4618

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 927 8301 4618

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TBN6 17h45-20h45

CƠ BẢN(B7)
Zoom: 935 3270 5103

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 935 3270 5103

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TBN7 17h45-20h45

CƠ BẢN(B1)
Zoom: 936 7387 0397

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(40-40)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Zoom: 936 7387 0397

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(40-40)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30THT4 17h45-20h45

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 952 3876 6810

Pass:123456
PM:112 HKN Khu A

(40-40)*4=04
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 952 3876 6810

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024

30THT5 17h45-20h45

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 983 4958 5114

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 983 4958 5114

Pass:123456
PM:112 HKN Khu A

(40-40)*4=04
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30THT6 17h45-20h45

CƠ BẢN(B7)
Zoom: 962 5566 1288

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(40-40)*4=4
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 962 5566 1288

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30THT7 17h45-20h45

CƠ BẢN(B1)
Zoom: 923 5689 0351

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Zoom: 923 5689 0351

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TSC2 17h45-20h45

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 994 7246 1803

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(40-40)*4=04
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

508->113

NÂNG CAO(B4)
Zoom: 994 7246 1803

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TSC3 17h45-20h45

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 945 3892 1429

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 945 3892 1429

Pass:123456
PM:501 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024

30TSC4 17h45-20h45

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 678 334 6198

Pass:123456
PM:112 HKN Khu A

(40-40)*4=04
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B9)
Zoom: 678 334 6198

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TSC5 17h45-20h45

CƠ BẢN(B1)
Zoom: 936 2062 4921

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(40-40)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Zoom: 936 2062 4921

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(40-40)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TYC3 17h45-20h45

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 972 3361 8536

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(40-40)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B3)
Zoom: 972 3361 8536

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(40-40)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TYC4 17h45-20h45

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 946 5981 9084

Pass:123456
PM:502 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Zoom: 946 5981 9084

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

30TYC5 17h45-20h45

CƠ BẢN(B8)
Zoom: 944 0783 4665

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B9)
Zoom: 944 0783 4665

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(40-40)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung
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20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024

30TYC6 17h45-20h45

CƠ BẢN(B1)
Zoom: 977 2170 6644

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Zoom: 977 2170 6644

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(40-40)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 20/05-26/05
Học Tập Trung


